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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng  về dân cư - xã hội của phần lớn các nước Đông Nam Á hiện nay ?
A. Lao động có chuyên môn kĩ thuật chiếm tỉ lệ lớn hấp dẫn đầu tư nước ngoài.
B. Dân cư tập trung đông ở các đồng bằng châu thổ thuận lợi phát triển nông nghiệp.
C. Dân số đông, cơ cấu dân số trẻ, lao động dồi dào rẻ tiền hấp dẫn các nhà đầu tư.
D. Có nhiều nét tương đồng về phong tục, tập quán và văn hóa thuận lợi chung sống và hợp tác.
Câu 2: Hướng phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải là

A. tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài.  

B. hiện đại hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ.
C. tập trung sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước.   

D. tăng cường đào tạo kĩ thuật cho người lao động.
Câu 3: Diện tích gieo trồng cây lúa nước ở Đông Nam Á có xu hướng giảm vì

A. việc sử dụng lương thực của người dân ngày càng được đa dạng hóa.
B. nhu cầu thị trường lúa gạo của thế giới đang có xu hướng giảm.
C. đất trồng lúa đang được chuyển sang trồng cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị cao hơn.
D. biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm cho một số vùng không thuận lợi cho việc trồng lúa.
Câu 4: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ phát triển của ASEAN còn chưa đồng đều?

A. GDP của một số nước rất cao, trong khi nhiều nước còn thấp.

B. Số hộ đói nghèo giữa các quốc gia khác nhau.

C. Trình độ đô thị hoá khác nhau giữa các quốc gia.

D. Việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nhiều nước chưa hợp lí.
Câu 5: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm miền Đông Trung Quốc?

A. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa.


B. Dân cư tập trung đông đúc, nông nghiệp trù phú.

C. Nghèo khoáng sản, chỉ có than đá là đáng kể.


D. Phía bắc miền Đông có khí hậu ôn đới gió mùa.
Câu 6: Tỉ suất gia tăng dân số tư nhiên của Trung Quốc giảm mạnh là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Thực hiện chính sách dân số triệt để.           B. Sự phát triển nhanh của y tế, giáo dục.

C. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế.            D. Người dân không muốn sinh nhiều con.

Câu 7: Tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số triệt để ở Trung Quốc là

A. làm tăng tình trạng bất bình đẳng giới.
B. mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

C. mất cân bằng trong phân bố dân cư.
D. tỉ lệ dân cư nông thôn giảm mạnh.
Câu 8: Vùng trồng lúa gạo của Trung Quốc tập trung ở khu vực có khí hậu nào dưới đây?

A. Ôn đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa.            B. Cận nhiệt gió mùa và cận nhiệt lục địa.

C. Cận nhiệt lục địa và nhiệt đới gió mùa.          D. Cận nhiệt gió mùa và nhiệt đới gió mùa.
Câu 9: Ngoại thương của Nhật Bản có vai trò to lớn trong nền kinh tế chủ yếu là do

A. thực hiện việc hợp tác phát triển với nhiều quốc gia.

B. nền kinh tế gắn bó chặt chẽ với thị trường thế giới.

C. nhu cầu về hàng hóa nhập ngoại của người dân cao.

D. hoạt động đầu tư ra các nước ngoài phát triển mạnh.

Câu 10: Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.      

B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.
C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Trung.      

D. Đông Bắc, Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung.
Câu 11: Sông ngòi Nhật Bản có đặc điểm nào sau đây?

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố đều trên cả nước.

B. Chủ yếu là các sông nhỏ, ngắn, dốc, có giá trị thủy điện.

C. Có nhiều sông lớn bồi tụ những đồng bằng phù sa màu mỡ.

D. Các sông có giá trị tưới tiêu nhưng không có giá trị thủy điện.

Câu 12: Ngành công nghiệp được coi là ngành mũi nhọn của Nhật Bản là

A. chế tạo xe máy.
B. xây dựng.
C. sản xuất điện tử.
D. tàu biển.

Câu 13: Hạn chế lớn về tự nhiên của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế là

A. vùng biển có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau thường gây lốc xoáy.
B. nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường có bão.
C. phía bắc có khí hậu ôn đới, mùa động lạnh rét.
D. đất nước nghèo tài nguyên, còn chịu nhiều thiên tai.
Câu 14: Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp hai đại dương là

A. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.                   B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.              D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 15: Cà phê, cao su, hồ tiêu được trồng nhiều ở Đông Nam Á do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây ?

A. Có khí hậu nóng ẩm, đất badan màu mỡ.         
B. Thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn ổn định.

C. Truyền thống trồng cây công nghiệp từ lâu đời.   
D. Qũy đất cho phát triển các cây công nghiệp lớn.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 ĐIỂM)

Câu 1: (2 điểm) Em hãy trình bày các mục tiêu phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Câu 2: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:  tốc độ tăng trưởng GDP của Inđônêxia và Việt Nam giai đoạn 2010-2015. 









 (Đơn vị: %)
	Năm 
	2010
	2012
	2014
	2015

	Inđônêxia
	6,2
	6,0
	5,0
	4,8

	Việt Nam
	6,4
	5,3
	6,0
	6,7


                                                       (Nguồn niên giám thống kê 2016, NXB Thống kê 2017)

a. Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Inđônêxia và Việt Nam qua các năm.
b. Nêu nhận xét?
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